
UBND XÃ AN THƯỢNG
BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN

Số:       /KH-BCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Thượng, ngày     tháng     năm 2024

KẾ HOẠCH
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Căn cứ Luật phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;
Thực hiện công văn số 3354/UBND-KT ngày 26 tháng 12 năm 2023 của UBND 

thành phố Hải Dương về việc tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2023 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2024;

Thực hiện Nghị Quyết của Đảng uỷ xã An Thượng.
Nhằm chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời khắc 

phục khẩn trương, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của xã, ban chỉ huy PCTT&TKCN 
xã An Thượng xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 
2024 như sau;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nhằm tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về phòng chống thiên tai 

và tác động của nó đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
2. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn xã trong hoạt 

động phòng chống thiên tai và TKCN theo quy định của pháp luật.
3. Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và 

tài sản do thiên tai gây ra, đồng thời khắc phục khẩn trương có hiệu quả sau thiên tai.
4. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm (bốn tại chỗ) Chỉ huy tại 

chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; Hậu cần tại chỗ.
5. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy điều hành tại chỗ để ứng 

phó với thiên tai có hiệu quả.
6. Nâng cao nhận thức cộng đồng trong " Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng" để phát huy tính tự giác chủ động phòng chống thiên tai của toàn dân trong địa 
bàn xã.

7. Cung cấp thông tin cho việc lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội tại địa phương.
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II. PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO
- Quán triệt sâu sắc phương châm chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng 

chống thiên tai " Chủ động phòng tránh, ứng phó  kịp thời, khắc phục khẩn trương và 
có hiệu quả", trong đó lấy phòng tránh là chính. Yêu cầu các ban, ngành, cơ sở thôn 
và nhân dân phải coi trọng công tác PCTT là nhiệm vụ trọng tâm, tránh tư tưởng chủ 
quan, chuẩn bị chu đáo các mặt, chủ động sẵn sàng đối phó với mọi tình huống thiên 
tai có thể xảy ra, theo phương châm “bốn tại chỗ” hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại 
do thiên tai gây ra.

III. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH DÂN SINH KINH TẾ, XÃ HỘI, HỆ 
THỐNG CÔNG TRÌNH PCTT TRONG ĐỊA BÀN XÃ

1. Tình hình dân sinh, kinh tế xã hội trong địa bàn xã
Xã An Thượng là xã nông nghiệp ngoại thành của thành phố Hải Dương thuộc 

đồng bằng sông Hồng do phù sa hệ thống sông Thái Bình bồi đắp, trong vùng khí hậu 
cận nhiệt đới ẩm, chia làm 4 mùa rõ rệt, địa hình tương đối bằng phẳng; phía bắc giáp 
thị trấn Nam Sách, phía nam giáp sông Thái Bình; phía đông giáp xã Đồng Lạc 
(huyện Nam Sách); phía tây giáp xã Minh Tân và xã Hồng Phong (huyện Nam Sách); 
xã gồm 8 thôn.

* Diện tích tự nhiên là 664,15ha .
- Đất nông nghiệp là 357,59 ha trong đó đất cấy lúa là 235,03ha, đất chuyển đổi 

là 22.62ha; đất nuôi trồng thuỷ sản là 48.97ha; đất trồng cây lâu năm là 57.36ha. 
* Có 7555 khẩu và 2406 hộ. 
* Công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn:
- Công trình đê điều: Tuyến đê chạy qua xã là 3765m, có 3 điếm canh đê (điếm 

canh đê Thượng Đạt 1, điếm canh đê Thượng Đạt 2, điếm canh đê Trác Châu), 01 
tuyến kè Thượng Đạt dài 635m, kè được xây dựng lại từ năm 2000 đến năm 2004, có 
1 cánh phai, hệ thống tiêu thoát nước của xã phụ thuộc vào Xí nghiệp khai thác công 
trình thuỷ lợi huyện Nam Sách.

IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI ĐÃ XẢY RA QUA CÁC NĂM VÀ DỰ BÁO 
THIÊN TAI CÓ THỂ XẢY RA TRONG NĂM 2024

1. Tình hình thiên tai đã xảy ra qua các năm
- Về áp thấp nhiệt đới, bão thường xảy ra từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm, 

tập trung chủ yếu vào các tháng 7, 8, 9, một số năm gần đây xuất hiện bão muộn với 
cường độ mạnh vào tháng 11.

- Về giông, lốc, sét thường xảy ra ở thời kỳ giao mùa.
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- Về mưa thường tập trung vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, 
lượng mưa trung bình năm từ 1400mm-1600mm

- Về mưa đá đã xuất hiện mưa đá kèm giông lốc vào ngày 21/11/2006 và 
17/4/2011 trên một số địa bàn

- Về lũ, thuỷ triều: Thường xuất hiện lũ lớn kéo dài vào tháng 8.
- Về úng ngập: Hàng năm trong địa bàn xã do ảnh hưởng mưa, bão nhiều diện 

tích lúa , hoa mầu, khu nuôi trồng thuỷ sản bị ngập úng trên diện rộng.
- Về nắng nóng, hạn hán: Do lượng mưa phân bố không đều nên hàng năm 

thường xảy ra hạn hán về vụ đông xuân ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp 
mùa hè thường xuất hiện những đợt nắng nóng.

- Về rét đậm, rét hại: Hàng năm trên địa bàn và các vùng lân cận xuất hiện các 
đợt rét đậm, rét hại như cuối tháng 01/2016 đã xuất hiện đợt rét trên diện rộng nhiệt 
độ thấp nhất tại thành phố Hải Dương 5,40c.

- Về Sương muối: Đã có những năm xuất hiện sương muối làm cây cối héo táp 
và nhiều cây bị chết. 

Ngoài ra còn bị ảnh hưởng của động đất với cường độ yếu.
2. Dự báo thiên tai có thể xảy ra trong những tháng đầu năm 2024
- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu nên nhìn chung thời tiết, thủy 

văn có nhiều diễn biến bất thường, trái quy luật, cường độ mạnh. 
- Về nhiệt độ: Mùa đông năm nay có khả năng ấm hơn mùa đông năm 2023.
- Về mưa: Tổng lượng mưa toàn mùa ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều 

năm, khả năng có từ 6-8 trận mưa to đến rất to.
- Về bão và áp thấp nhiệt đới: Khu vực Hải Dương có thể chịu ảnh hưởng từ 2-

3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, tập trung chủ yếu vào tháng 7,8,9, cần đề phòng 
giông, lốc, mưa đá, sét xảy ra thời kỳ giao mùa.

- Về lũ: Toàn mùa xuất hiện từ 2-3 đợt tập trung vào tháng 8, 9, hoặc tháng 10.
V. KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN NĂM 2024
1. Công tác chuẩn bị
1.1. Chuẩn bị các lực lượng.
- UBND xã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN gồm 29 ông(bà) có quyết 

định kiện toàn và phân công cụ thể cho từng thành viên ban chỉ huy.
- UBND xã ra quyết định thành lập lực lượng tuần tra canh gác đê gồm 36 

ông(bà), phụ trách 3 điếm (điếm canh đê Thượng Đạt 1, điếm canh đê Thượng Đạt 2, 
điếm canh đê Trác Châu) có danh sách kèm theo.
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- UBND xã ra quyết định thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn gồm 150 ông(bà).

- Một đội giao thông hoả tốc gồm 04 người.
1.2. Chuẩn bị vật tư, phương tiện:
*Vật tư:
- Cát vàng: 10m3: Tại nhà ông Phùng Văn Thiện-KDC số 1
- Đá răm: 10m3: Tại nhà ông Phùng Văn Thiện-KDC số 1
- Bao tải: 1500 cái.
- 01 máy phát điện: (Ông Nguyễn Văn Giang thôn Nam Thượng)
- Xẻng: 70 cái.
- Cuốc: 30 cái.
- Dao dựa: 20 con.
* Phương tiện:
- Xe ô tô 05 xe (anh Huy thôn Trà Tân, ông Ngũ thôn Nam Thượng, anh Tráng 

thôn Trà Tân, Anh Hiển thôn Trà Tân, Anh Phú thôn Trà Tân )
- Bạt dứa chống sóng: 4.000m2

- Tre cây: 300 cây (Ông Nguyễn Văn Đồng, ông Đỗ Văn Tuấn ở KDC số 1)
- Xe cải tiến: 8 xe.
Các phương tiện, vật tư trên có danh sách phân công cho các thôn cụ thể ( có 

danh sách kèm)
1.3. Trang bị dụng cụ trên 3 điếm ( Đ/c Tuấn Anh phụ trách chủ động mua)
- Mai: 9 cái.
- Cuốc: 30 cái.
- Xẻng: 60 cái.
- Dao dựa: 30 con.
- Quang sảo: 30 đôi và 30 đòn gánh.
- Chiếu: 12 chiếc 
- Đèn: 6 cái
- Biển báo: 12 chiếc
1.4. Dự phòng diện tích khai thác đất hộ đê
Thửa 843 diện tích 116m2, thửa 826 diện tích 431m2, nằm ở phía bắc nhà văn 

hoá thôn Trác châu.



5

1.5 Phương tiện vật tư ứng cứu đê giao cho các thôn

STT Thôn
Cuốc
(Cái)

Xẻng
(Cái)

Dao
dựa

(Cái)

Xe cải 
tiến

(Cái)

Bao tải
(Cái)

Đèn ắc 
quy

(Cái)

Máy 
phát 
điện
(Cái)

1 Chùa Thượng 3 7 3 1 190 2

2  Đồng 3 7 2 1 185 2

3 Thôn Tiền 4 9 3 1 185 2

4 Trác châu 6 11 2 1 200 2

5 Nam Thượng 5 9 3 1 190 2 1

6 KDC số 1 3 7 2 1 180 2

7 Trà Tân 3 9 3 1 185 2

8 Đông Giàng 3 8 2 1 185 2

Cộng 30 70 20 8 1500 16 1

1.6. Một số quy định cụ thể
- Các đồng chí được phân công phụ trách phải nêu cao vai trò trách nhiệm được 

giao các tuyến đê đã được phân công cho từng thôn, thường xuyên kiểm tra đôn đốc 
đảm bảo đầy đủ vật tư, phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và lập 
danh sách cho các hộ ký cam kết theo quy định từng chủng loại.

- Các lực lượng trong độ tuổi lao động khi có lệnh báo động phải tập trung và 
mang theo dụng cụ đầy đủ đã được thôn phân công đến địa điểm đã quy định khi cần 
thiết.

* Các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn: Phân công đảng viên phụ trách hộ 
gia đình và các đồng chí cấp uỷ viên, chỉ huy lực lượng bảo vệ tài sản của nhân dân, 
hướng dẫn người già, trẻ em, người tàn tật khi cần thiết đến nơi an toàn. Trực tiếp 
điều động lao động, huy động mọi lực lượng khi có lệnh báo động khẩn cấp có mặt 
đầy đủ trên tuyến đê được giao, phân công kiểm tra phát hiện kịp thời mọi sự cố.

* Lực lượng xung kích: Phải đảm bảo đầy đủ về số lượng đã biên chế, có sức 
khoẻ tốt, không chồng chéo với lực lượng canh gác đê và lực lượng bảo vệ từng thôn 
phải được học tập, quán triệt, tham gia tập huấn cho lực lượng xung kích khi có lệnh 
yêu cầu để thực hiện tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

* Công tác an ninh trật tự: Phải đảm bảo ở mọi lúc, mọi nơi, trọng tâm là trên 
tuyến đê trong mùa mưa bão, lũ, để đề phòng mọi phần tử xấu lợi dụng vào bão, lũ 
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gây rối, tuyên truyền nhảm nhí, trộm cắp tài sản của tập thể và nhân dân và phải được 
phát hiện kịp thời sử lý .

* Công tác tuyên truyền: Đài truyền thanh xã tuyên truyền rộng rãi cho nhân 
dân nắm bắt được về tầm quan trọng của phòng chống thiên tai và cách phòng tránh.

* Trạm y tế xã: Chuẩn bị đầy đủ thuốc men, băng cáng, phương tiện cứu chữa 
để bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân trong mọi tình huống.

* Công tác hậu cần:  Làm tốt công tác hậu cần tại chỗ chuẩn bị đầy đủ kinh phí 
cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN.

1.7. Công tác kiểm tra và tu sửa công trình phòng chống thiên tai trước mùa 
lũ.

- Tu sửa, dọn vệ sinh, quét vôi, ve 3 điếm canh gác đê.
- Kiểm tra tuyến đê do xã quản lý.
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống ngòi tiêu, kênh dẫn đảm bảo cho tiêu thoát nước 

được nhanh trong mùa mưa, bão kể cả ngoài đồng cũng như trong khu dân cư.
2. Tổ chức khắc phục hậu quả
- Triển khai công tác TKCN, cứu trợ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa 

bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu khác để ổn định đời sống của nhân dân.
- Cấp cứu kịp thời người gặp nguy hiểm, tìm kiếm người, phương tiện mất tích.
- Tiếp tục sơ tán người ra khỏi nơi nguy hiểm, ưu tiên đối tượng rễ bị tốn 

thương.
- Huy động người, vật tư trang thiết bị, thuốc chữa bệnh để tham gia cứu chữa 

người bị nạn.
- Thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.
- Kiến nghị, đề xuất hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, giống cây 

trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị...vv.
3. Chế độ thường trực, trực ban và chế độ báo cáo trong mùa mưa, bão
- Trong mùa mưa bão Ban chỉ huy PCTT và TKCN của xã tổ chức thường trực 

từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 15/10/2024 kể cả ngày lễ và ngày nghỉ. Trong trường 
hợp thời tiết và thuỷ văn có diễn biến bất thường thì Ban chỉ huy PCTT và TKCN 
thành phố sẽ chỉ đạo trường trực, trực ban sớm hơn hay muộn hơn so với thời gian 
trên.

- 3 đội kiểm tra canh gác đê phải có mặt 24/24 trên điếm canh đê khi có lệnh 
báo động số 1 trở lên ( theo quy định cấp báo động).

- Các thôn phải chấp hành chế độ báo cáo về Ban chỉ huy PCTT và TKCN của 
xã sau mỗi đợt thiên tai xảy ra về mức thiệt hại của nhân dân trong thôn.
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4. Phương án xử lý khi xảy ra các tình huống thiên tai
4.1. Biện pháp thực hiện khi lũ lớn xảy ra sự cố đê điều
- Khi lũ ở mức báo động 2 trở lên và có bão khẩn cấp thì các thành viên Ban 

chỉ huy PCTT và TKCN xã phải thường trực ngày, đêm trên đê, bám địa bàn chỉ huy 
tại chỗ.

- Lực lượng tuần tra, canh gác đê phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về tuần 
tra canh gác đê, đảm bảo kiểm tra, phát hiện kịp thời các sự cố đê điều.

4.2. Biện pháp đối phó khi xảy ra tổ hợp lũ, bão bất lợi
Ban chỉ huy PCTT và TKCN thường xuyên thường trực, chờ lệnh của cấp trên, 

theo dõi từ xa, thông báo, cảnh báo kịp thời cho nhân dân để chủ động phòng tránh.
- Tập trung tối đa nhân lực, vật tư, vật lực, phát huy sức mạnh của toàn dân để 

ứng phó kịp thời đảm bảo giữ vững an toàn đê điều trong mọi tình huống.
- Bố trí nơi ăn, nghỉ cho các lực lượng tăng cường để xử lý, ứng cứu đê trong 

tình huống phải ứng cứu dài ngày.
- Tập trung triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản của tập thể 

và của nhân dân, chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất.
4.3. Phương án phòng chống ngập úng
- Xây dựng kế hoạch phòng chống úng nội đồng cụ thể theo từng thời gian.
- Các cơ sở thôn tổ chức nhân dân vớt bèo tây khơi thông dòng chảy ở các ngòi 

tiêu, kênh dẫn đảm bảo cho việc tiêu thoát nước nhanh khi có mưa to kể cả ngoài 
đồng và trong khu dân cư.

4.4. Phương án chống hạn hán
- Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo 

và tình huống diễn biến hạn hán.
- Nạo vét mương máng, dự trữ nước ở các ao, hồ chứa nước, vận động nhân 

dân chuẩn bị máy bơm để đảm bảo phục vụ sản xuất, ưu tiên cho nước sinh hoạt, sử 
dụng tiết kiệm tránh thất thoát nước.

4.5. Phương án phòng chống sương muối, rét hại
- Bám sát thông tin dự báo, cảnh báo tình trạng sương muối, rét đậm, rét hại để 

thông tin kịp thời đến nhân dân trong xã chủ động phòng tránh chống rét cho người, 
phân công cán bộ phụ trách từng thôn, phối hợp với cán bộ thú y, khuyến nông, tuyên 
truyền vận động hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phóng chống rét 
cho đàn gia súc, gia cầm và thuỷ sản.

- Đối với cây trồng: Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp 
chỉ đạo kịp thời phù hợp giảm thiểu thiệt hại đến sản xuất.
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4.6. Phương án chống động đất
- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục kiến thức cơ bản về phòng tránh, ứng 

phó với động đất để nhân dân hiểu, chủ động trú, tránh đảm bảo an toàn khi động đất 
xảy ra.

- Khi nhận được thông tin động đất đài truyền thanh xã và mọi tổ chức, cá nhân 
có trách nhiệm sử dụng thiết bị thông tin hiện có để thông báo kịp thời đến cộng đồng 
trong khu vực bị ảnh hưởng để chủ động phòng tránh.

- Tổ chức hướng dẫn nhân dân sơ tán và huy động các phương tiện trên địa bàn 
để giúp nhân dân sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời có biện pháp đảm bảo an ninh trật 
tự trong khu vực.

4.7. Phương án chống nắng, nóng, lốc, sét, mưa đá và các loại thiên tai khác.
- Thường xuyên bám sát thông tin, dự báo, cảnh báo về tình trạng nắng, nóng, 

lốc, sét, mưa đá và các loại thiên tai khác để kịp thời thông tin đến toàn thể nhân dân 
trong xã chủ động phòng tránh đảm bảo giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

VI. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN thường trực báo cáo theo đúng 

quy định kể từ khi báo động 2 trở lên.
- Thường xuyên thường trực tại địa điểm chỉ huy nắm bắt mọi sự cố, hư hỏng, 

thiệt hại do thiên tai gây ra đối với công trình đê điều, tài sản của tập thể cũng như của 
nhân dân.

- Lực lượng tuần tra canh gác phải thường xuyên báo cáo mọi diễn biến xảy ra 
về Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã.

- Lực lượng xung kích thường xuyên trực tại UBND xã và mang theo đầy đủ 
trang thiết bị, dụng cụ sẵn sàng nhận lệnh khi có yêu cầu của Ban chỉ huy PCTT và 
TKCN xã.

- Các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong xã phải thực hiện tốt phương châm 
4 tại chỗ, sẵn sàng chấp hành tốt lệnh điều động của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các 
cấp để đối phó với mọi tình huống thiên tai gây ra.

* Thời gian thực hiện
Ngày .…tháng …  năm 2024 họp Ban chỉ huy PCTT và TKCN, phân công cụ 

thể cho từng thành viên, tham gia tập huấn cho lực lượng ứng cứu đê, họp quán triệt 
nhiệm vụ cho các thành viên tuần tra canh gác đê và đội giao thông hoả tốc, giao 
tuyến cho 8 cơ sở thôn và phân công tuần tra đê cho 3 tổ phụ trách điếm.
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Trên đây là kế hoạch PCTT&TKCN năm 2024, ban chỉ huy PCTT&TKCN xã 
An Thượng yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã, các tổ phụ 
trách tuyến, các ban ngành đoàn thể, cấp uỷ, các thôn(KDC), lực lượng xung kích, các 
tổ tuần tra canh gác đê đã được phân công phải đảm bảo đầy đủ sẵn sàng đối phó với 
mọi tình huống thiên tai gây ra./.
Nơi nhận:
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã;
 Lưu ĐCXD.

TM. BAN CHỈ HUY
TRƯỞNG BAN  

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Văn Hiệu
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